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 (1) Điền vào chỗ trống : 

a) bắt đầu bằng r , d hoặc gi, có nghĩa như sau : 

 

b) có thanh hỏi hoặc thanh ngã, có nghĩa sau : 

 

(2) a) Điền vào chỗ trống r, d hoặc gi: 

Tiếng chim cùng bé tưới hoa 

Mát trong từng ………ọt nước hoà tiếng chim. 

Vòm cây xanh, đố bé tìm 

Tiếng nào …iêng……..ữa trăm nghìn tiếng chung. 

b) Ghi vào chữ in đậm dấu hỏi hoặc dấu ngã : 

Văng từ vườn xa                               Em đứng ngân ngơ 



 

Chim cành tho the                             Nghe bầy chim hót 

Ríu rít đầu nhà                                   Bầu trời cao vút 

(1) Tìm và viết vào chỗ trống những tiếng có thể ghép với mỗi tiếng sau :

 

(2) Tìm tiếng theo yêu cầu ở cột A rồi ghi vào chỗ trống ở cột B : 

A B 

 

a) – Bắt đầu bằng r> 

   – Bắt đầu bằng d> 

   – Bắt đầu bằng gi> 

b) – Có thanh hỏi> 

    – Có thanh ngã 

 

:………………………………………………………………………. 

:…………………………………….…………………………………. 

:…………………………………….…………………………………. 

:……………………………………. ………………………………. 

:…………………………………….…………………………….…. 

 



 


